
STT Họ và tên
Ngày/tháng/

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Thuộc 

đối tượng
Địa chỉ thường trú Địa chỉ nơi đang ở Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ

Số điện thoại 

của Cha, Mẹ
Ghi chú

57 Mai Phương Khánh My 16/05/2019 Nữ Kinh
216/38 Hoà Hưng . 

Phường 13 .Quận 10

Số 26 Đường 79 

.Phường Tân Quy . 

Quận 7

Mai Việt Bảo Phạm Thị Thu Thuý 0903885128

58 Lê Khả Hân 07/08/2019 Nữ Kinh

62/95 Huỳnh Tịnh 

Của, phường 19, quận 

Bình thạnh

472J2/15B Trần Xuân 

Soạn, Khu Phố 5, 

Phường Tân Hưng, 

Quận 7

Lê Mẫn Xuyên Nguyễn Vũ Anh Thư 0901573819

59 Lê gia bảo 09/03/2019 Nam Kinh

1041/62/139 Trần 

xuân soạn phường tân 

hưng quận 7

1041/62/139 trần 

xuân soạn phường tân 

hưng quận 7

Lê vũ minh khánh Trương thị ngọc hà 0979521419

60 Trương Thiệu Doanh 13/02/2019 Nữ HOA

Căn hộ chung cư 06.01-

tháp 5, khu P1, khu 

cao ốc phức tạp, nhà ở, 

thương  mai, phuong 

Tan Phu, Quan 7, 

TPHCM

Căn hộ chung cư 

06.01-tháp 5, khu P1, 

khu cao ốc phức tạp, 

nhà ở, thương  mai, 

phuong Tan Phu, 

Quan 7, TPHCM

TRƯƠNG  HOA MINH VO TRINH XUAN MAI 0902599111

61 Đào Tấn Vàng 04/01/2019 Nam Kinh 

Số nhà 417/pk ấp Phú 

Khương, xã Phú lễ, 

huyện Ba Tri, tỉnh bến 

tre 

Tổ 4 khu phố 1 lê văn 

lương phường Tân 

Phong quận 7 TP 

HCM 

Đào Văn Việt Nguyễn Thị Bông 0767354916

62 Võ Tuấn Kiệt 27/09/2019 Nam Kinh

Ấp Thới Lộc,Xã Xuân 

Thắng,Huyện Thới 

Lai,TP Cần Thơ

134/12A Nguyễn Thị 

Thập,KP4,Tổ 

35,Phường Bình 

Thuận Quận 7 TP Hồ 

Chí Minh

Võ Trường Tạo Nguyễn Ngọc Mai 0767301591

63 Lê trúc huỳnh 01/05/2019 Nữ Kinh

ẤP THẠNH PHONG, 

XÃ YÊN LUÔNG , 

HUYỆN GÒ CÔNG 

TÂY, TỈNH TIỀN 

GIANG

391 Nguyễn thị thập , 

khu phố 5, phường 

tân phong, quận 7, 

tphcm

Lê Anh Tuấn Trần thị Thanh Minh 0949166459

       ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHONG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A. DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TIẾP THEO ĐỢT 1: 14

DANH SÁCH 

HỌC SINH 4-5 TUỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NHẬP HỌC ĐỢT 2

NĂM HỌC 2023-2024 



64 Bùi Hoàn Thanh Xuân 07/03/2019 Nữ Kinh

521/15 Lương Định 

Của, Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang, Khánh Hoà 

3I5-02 khu sky garden 

3-R1-3 phường Tân 

Phong, quận 7, Hồ 

Chí Minh

Bùi Đắc Bảo Linh Nguyễn Thị Thanh Vy 0902896598

65 Bùi Hoàn Thanh Xuân 07/03/2019 Nữ Kinh

521/15 Lương Định 

Của. Vĩnh Ngọc. Nha 

Trang 

3I5-02 khu sky garden 

3-R1-3 phường Tân 

Phong, quận 7, Hồ 

Chí Minh

Bùi Đắc Bảo Linh Nguyễn Thị Thanh Vy 0902896598

66 Bạch Trâm Anh 24/06/2019 Nữ Kinh

261 ấp Hậu Thuận,xã 

Hậu Thành,Cái 

Bè,Tiền Giang

1041/62/174 Trần 

Xuân Soạn,phường 

Tân Hưng,q7

Bạch Phi Công Nguyễn Hồng Thuỷ 0966151760

67 Nguyễn Thanh Phong 19/08/2019 Nam Hoa

75/13 Võ Duy Ninh tổ 

28 kp4 phường 22 

quận Bình thạnh 

(Nhà không 

số)127/15a Mai Văn 

Vĩnh tổ 15 kp3 

phường Tân kiểng 

quận 7 

Trần Trọng Tuyên Nguyễn Dương Gia Nhi 0788638187

68 Nguyễn Hoàng Thịnh 22/01/2019 Nam Kinh

Thị Trấn Chợ 

Chùa,Huyện Nghĩa 

Hành, Tỉnh Quảng 

Ngãi

184N/1M Trần Xuân 

Soạn, Tổ 26, KP 4, 

Tân Hưng, Quận 7

Nguyễn Huy Hoàng Lâm Ngọc Ánh Nhu 0898501033
 Nhóm 3-4 tuổi 

chuyển qua

69 Lê minh long 26/10/2019 Nam Kinh

SỐ 590 ĐƯờNG 

huỳnh tấn phát phường 

tân phú quận 7 

TPHCM

SỐ 590 ĐƯờNG 

huỳnh tấn phát 

phường tân phú quận 

7 TPHCM

Lê Mạnh Khang Nguyễn Thị Huyền trân 0932180239
 Nhóm 3-4 tuổi 

chuyển qua

70 Nguyễn Trọng Đức Khôi 12/10/2019 Nam Knh

Xóm Tân Yên, xã Tân 

Phú, huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An

3001, 23 Nguyễn Hữu 

Thọ, phường Tân 

Hưng, quận 7

Nguyễn Trọng Đức Nguyễn Thị Thảo Uyên 0915627678
 Nhóm 3-4 tuổi 

chuyển qua

Quận 7, ngày 01 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

   Tô Ngọc Dung
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HIỆU TRƯỞNG

   Tô Ngọc Dung


